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     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT – KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     Số:       /ĐHKT-KHĐTKT                               TP.Hồ Chí Minh, ngày  27 tháng 5 năm 2020 
   
        Kính gửi: Các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn 

       
           Căn cứ vào kế hoạch đào tạo học kỳ giữa năm 2020 và kết quả đăng ký học phần của sinh 

viên, Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí trân trọng gửi đến các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn 

và Bộ môn Thời khóa biểu chính thức học kỳ giữa năm 2020 của các khóa hệ đại học 

chính quy. 

 

         Thời khóa biểu chính thức có sự thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến về việc bổ 

sung, điều chỉnh, hủy một số lớp học phần. Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí kính đề 

nghị các Khoa, Ban, Bộ môn thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.  

 

         Nếu có vấn đề chưa rõ, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí.      

 

         Trân trọng,   

 
           Nơi nhận:     

- Như trên;  KT.PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH 
- P. QLĐT-CTSV, P. TCKT; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   
- P. CTCT, P. TT; P. CSVC; 
- P.CNTT; 
- Website P. KHĐT-KT; 
- Lưu: VT, KHKT.   

 ThS. Võ Thị Tâm 
 
 

ĐỊA CHỈ CÁC GĐ  BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HỌC KỲ GIỮA NĂM 2020 
                 
- Các giảng đường B1…- Học tại 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10 (Khu B1)  
- Các giảng đường B2…- Học tại 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10 (Khu B2)  
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  
HỌC KỲ GIỮA NĂM 2020 

(Sắp xếp theo khóa học, ngành, chuyên ngành) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1       Ngày hiệu lực: 11/12/2019  - Trang 3/17 

THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ GIỮA) (CHÍNH THỨC) 
 

Học lý thuyết:                22/06/2020  -  19/07/2020  (04 tuần) 
Các LHP trong học kỳ giữa năm 2020 sẽ được bố trí thi KTHP vào các ngày chủ nhật từ tháng 08/2020 (lịch 

thi chi tiết sẽ được thông báo sau)   
 

 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH  

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
Kế toán tài chính 3 2031ACC50700201 50 01B 3 5 12g45-17g05 B2-204 23/06/2020 - 07/07/2020  

5 5 12g45-17g05 B2-204 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B2-204 27/06/2020 - 11/07/2020 

Kế toán tài chính 3 2031ACC50700203 100 03B 3 5 12g45-17g05 B2-307 23/06/2020 - 07/07/2020 Bổ sung 
5 5 12g45-17g05 B2-307 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B2-307 27/06/2020 - 11/07/2020 

Kinh tế lượng 3 2031MAT50800401 100 01B 3 5 12g45-17g05 B2-108 23/06/2020 - 07/07/2020  
5 5 12g45-17g05 B2-108 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B2-108 27/06/2020 - 11/07/2020 

Kinh tế lượng 3 2031MAT50800402 100 02B 3 5 7g10-11g30 B2-207 23/06/2020 - 07/07/2020 Bổ sung 
5 5 7g10-11g30 B2-207 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-207 27/06/2020 - 11/07/2020 

Tài chính doanh nghiệp 3 2031FIN50500101 50 01B 2 5 7g10-11g30 B2-202 22/06/2020 - 06/07/2020  
4 5 7g10-11g30 B2-202 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-202 26/06/2020 - 10/07/2020 

Tài chính doanh nghiệp 3 2031FIN50500102 50 02B 2 5 12g45-17g05 B2-202 22/06/2020 - 06/07/2020  
4 5 12g45-17g05 B2-202 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-202 26/06/2020 - 10/07/2020 

Tài chính doanh nghiệp 3 2031FIN50500103 50 03B 2 5 12g45-17g05 B2-302 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B2-302 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-302 26/06/2020 - 10/07/2020 

Tài chính doanh nghiệp 3 2031FIN50500104 50 04B 2 5 7g10-11g30 B2-404 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 5 7g10-11g30 B2-404 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-404 26/06/2020 - 10/07/2020 

Tài chính doanh nghiệp 3 2031FIN50500105 50 05B 2 5 12g45-17g05 B2-404 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B2-404 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-404 26/06/2020 - 10/07/2020 
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TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
Đầu tư tài chính 3 2031FIN50500501 50 01B 3 5 7g10-11g30 B2-204 23/06/2020 - 07/07/2020  

5 5 7g10-11g30 B2-204 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-204 27/06/2020 - 11/07/2020 

Đầu tư tài chính 3 2031FIN50500502 50 02B 3 5 7g10-11g30 B2-301 23/06/2020 - 07/07/2020 Bổ sung 
5 5 7g10-11g30 B2-301 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-301 27/06/2020 - 11/07/2020 

Đầu tư tài chính 3 2031FIN50500503 50 03B 3 5 12g45-17g05 B2-205 23/06/2020 - 07/07/2020 Bổ sung 
5 5 12g45-17g05 B2-205 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B2-205 27/06/2020 - 11/07/2020 

Data Science 2 2031INF50906401 50 DS_01B 2 5 7g10-11g30 B2-510 22/06/2020 - 29/06/2020 Bổ sung 
4 5 7g10-11g30 B2-510 24/06/2020 - 01/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-510 26/06/2020 - 03/07/2020 

Data Science 2 2031INF50906402 50 DS_02B 2 5 12g45-17g05 B2-510 22/06/2020 - 29/06/2020 Hủy 
4 5 12g45-17g05 B2-510 24/06/2020 - 01/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-510 26/06/2020 - 03/07/2020 
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CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
Kế toán quản trị I 4 2031ACC50700901 50 01B 2 5 7g10-11g30 B2-204 22/06/2020 - 13/07/2020  

4 5 7g10-11g30 B2-204 24/06/2020 - 15/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-204 26/06/2020 - 17/07/2020 

Kế toán quản trị I 4 2031ACC50700903 50 03B 2 5 12g45-17g05 B2-206 22/06/2020 - 13/07/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B2-206 24/06/2020 - 15/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-206 26/06/2020 - 17/07/2020 

Kế toán quốc tế 1 3 2031ACC50703001 50 01B 2 5 12g45-17g05 B2-204 22/06/2020 - 06/07/2020  
4 5 12g45-17g05 B2-204 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-204 26/06/2020 - 10/07/2020 

Kế toán quốc tế 1 3 2031ACC50703002 50 02B 2 5 12g45-17g05 B2-301 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B2-301 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-301 26/06/2020 - 10/07/2020 

Kế toán tài chính III 4 2031ACC50700701 50 01B_NG 3 4 17g45-21g10 B2-302 23/06/2020 - 21/07/2020 Đổi thời gian học 
5 4 17g45-21g10 B2-302 25/06/2020 - 23/07/2020 
7 4 17g45-21g10 B2-302 27/06/2020 - 25/07/2020 

Kế toán tài chính III 4 2031ACC50700702 50 02B 3 5 7g10-11g30 B2-206 23/06/2020 - 14/07/2020 Bổ sung 
5 5 7g10-11g30 B2-206 25/06/2020 - 16/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-206 27/06/2020 - 18/07/2020 

 
 
CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
Kế toán tài chính 3 3 2031ACC50700301 50 01B 3 5 12g45-17g05 B2-206 23/06/2020 - 07/07/2020 Bổ sung 

5 5 12g45-17g05 B2-206 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B2-206 27/06/2020 - 11/07/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1       Ngày hiệu lực: 11/12/2019  - Trang 6/17 

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
Nguyên lý kế toán 3 2031ACC50700101 60 01B 3 5 7g10-11g30 B2-108 23/06/2020 - 07/07/2020  

5 5 7g10-11g30 B2-108 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-108 27/06/2020 - 11/07/2020 

Nguyên lý kế toán 3 2031ACC50700102 80 02B 3 5 7g10-11g30 B2-307 23/06/2020 - 07/07/2020 
Bổ sung 5 5 7g10-11g30 B2-307 25/06/2020 - 09/07/2020 

7 5 7g10-11g30 B2-307 27/06/2020 - 11/07/2020 
Nguyên lý kế toán 3 2031ACC50700103 80 03B 3 5 7g10-11g30 B2-308 23/06/2020 - 07/07/2020 

Bổ sung 5 5 7g10-11g30 B2-308 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-308 27/06/2020 - 11/07/2020 

Thống kê ứng dụng trong 
Ktế và KD 

3 2031STA50800501 50 01B 2 5 12g45-17g05 B2-108 22/06/2020 - 06/07/2020  
4 5 12g45-17g05 B2-108 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-108 26/06/2020 - 10/07/2020 

Thống kê ứng dụng trong 
Ktế và KD 

3 2031STA50800503 50 03B 3 5 7g10-11g30 B2-109 23/06/2020 - 07/07/2020 Bổ sung 
5 5 7g10-11g30 B2-109 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-109 27/06/2020 - 11/07/2020 

Thống kê ứng dụng trong 
Ktế và KD 

3 2031STA50800504 50 04B 2 5 12g45-17g05 B2-207 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B2-207 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-207 26/06/2020 - 10/07/2020 

Tiếng Anh P1 4 2031ENG51300101 30 01B 3 5 7g10-11g30 B2-202 23/06/2020 - 14/07/2020  
5 5 7g10-11g30 B2-202 25/06/2020 - 16/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-202 27/06/2020 - 18/07/2020 

Tiếng Anh P1 4 2031ENG51300102 30 02B 3 5 12g45-17g05 B2-202 23/06/2020 - 14/07/2020  
5 5 12g45-17g05 B2-202 25/06/2020 - 16/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B2-202 27/06/2020 - 18/07/2020 

Tiếng Anh P1 4 2031ENG51300103 40 03B 2 5 7g10-11g30 B2-303 22/06/2020 - 13/07/2020 Bổ sung 
4 5 7g10-11g30 B2-303 24/06/2020 - 15/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-303 26/06/2020 - 17/07/2020 

Tiếng Anh P1 4 2031ENG51300104 40 04B 2 5 12g45-17g05 B2-303 22/06/2020 - 13/07/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B2-303 24/06/2020 - 15/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-303 26/06/2020 - 17/07/2020 

Tiếng Anh P1 4 2031ENG51300105 40 05B 3 5 7g10-11g30 B2-303 23/06/2020 - 14/07/2020 Bổ sung 
5 5 7g10-11g30 B2-303 25/06/2020 - 16/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-303 27/06/2020 - 18/07/2020 

Tiếng Anh P1 4 2031ENG51300106 40 06B 3 5 12g45-17g05 B2-303 23/06/2020 - 14/07/2020 Bổ sung 
5 5 12g45-17g05 B2-303 25/06/2020 - 16/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B2-303 27/06/2020 - 18/07/2020 

Tiếng Anh P1 4 2031ENG51300107 40 07B 2 5 7g10-11g30 B2-304 22/06/2020 - 13/07/2020 Bổ sung 
4 5 7g10-11g30 B2-304 24/06/2020 - 15/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-304 26/06/2020 - 17/07/2020 
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TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
Tiếng Anh P2 4 2031ENG51300201 50 01B 2 5 7g10-11g30 B2-203 22/06/2020 - 13/07/2020  

4 5 7g10-11g30 B2-203 24/06/2020 - 15/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-203 26/06/2020 - 17/07/2020 

Tiếng Anh P2 4 2031ENG51300202 50 02B 2 5 12g45-17g05 B2-304 22/06/2020 - 13/07/2020 
Hủy 4 5 12g45-17g05 B2-304 24/06/2020 - 15/07/2020 

6 5 12g45-17g05 B2-304 26/06/2020 - 17/07/2020 
Tiếng Anh P2 4 2031ENG51300203 50 03B 3 5 7g10-11g30 B2-304 23/06/2020 - 14/07/2020 

Hủy 5 5 7g10-11g30 B2-304 25/06/2020 - 16/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-304 27/06/2020 - 18/07/2020 

Tiếng Anh P2 4 2031ENG51300204 50 04B 3 5 12g45-17g05 B2-304 23/06/2020 - 14/07/2020 
Hủy 5 5 12g45-17g05 B2-304 25/06/2020 - 16/07/2020 

7 5 12g45-17g05 B2-304 27/06/2020 - 18/07/2020 
Tiếng Anh P3 4 2031ENG51300301 50 01B 3 5 7g10-11g30 B2-203 23/06/2020 - 14/07/2020  

5 5 7g10-11g30 B2-203 25/06/2020 - 16/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-203 27/06/2020 - 18/07/2020 

Tiếng Anh P3 4 2031ENG51300303 50 03B 2 5 7g10-11g30 B2-302 22/06/2020 - 13/07/2020 Bổ sung 
4 5 7g10-11g30 B2-302 24/06/2020 - 15/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-302 26/06/2020 - 17/07/2020 

Tiếng Anh P3 4 2031ENG51300304 50 04B 3 5 7g10-11g30 B2-305 23/06/2020 - 14/07/2020 
Bổ sung 5 5 7g10-11g30 B2-305 25/06/2020 - 16/07/2020 

7 5 7g10-11g30 B2-305 27/06/2020 - 18/07/2020 
Tiếng Anh P3 4 2031ENG51300305 50 05B 3 5 7g10-11g30 B2-306 23/06/2020 - 14/07/2020 

Bổ sung 5 5 7g10-11g30 B2-306 25/06/2020 - 16/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-306 27/06/2020 - 18/07/2020 

Tiếng Anh P3 4 2031ENG51300306 50 06B 3 5 7g10-11g30 B2-403 23/06/2020 - 14/07/2020 
Bổ sung 5 5 7g10-11g30 B2-403 25/06/2020 - 16/07/2020 

7 5 7g10-11g30 B2-403 27/06/2020 - 18/07/2020 
Tiếng Anh P3 4 2031ENG51300307 50 07B 2 5 7g10-11g30 B2-305 22/06/2020 - 13/07/2020 

Bổ sung 4 5 7g10-11g30 B2-305 24/06/2020 - 15/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-305 26/06/2020 - 17/07/2020 

Tiếng Anh P3 4 2031ENG51300308 50 08B 2 5 7g10-11g30 B2-306 22/06/2020 - 13/07/2020 
Bổ sung 4 5 7g10-11g30 B2-306 24/06/2020 - 15/07/2020 

6 5 7g10-11g30 B2-306 26/06/2020 - 17/07/2020 
Tiếng Anh P3 4 2031ENG51300309 50 09B 2 5 7g10-11g30 B2-403 22/06/2020 - 13/07/2020 

Bổ sung 4 5 7g10-11g30 B2-403 24/06/2020 - 15/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-403 26/06/2020 - 17/07/2020 
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TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
Toán dành cho kinh tế và 
quản trị 

3 2031MAT50800101 100 01B 2 5 7g10-11g30 B2-108 22/06/2020 - 06/07/2020  
4 5 7g10-11g30 B2-108 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-108 26/06/2020 - 10/07/2020 

Toán dành cho kinh tế và 
quản trị 

3 2031MAT50800104 100 04B 3 5 12g45-17g05 B2-109 23/06/2020 - 07/07/2020 Bổ sung 
5 5 12g45-17g05 B2-109 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B2-109 27/06/2020 - 11/07/2020 

Toán dành cho kinh tế và 
quản trị 

3 2031MAT50800105 100 05B 2 5 7g10-11g30 B2-109 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 5 7g10-11g30 B2-109 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-109 26/06/2020 - 10/07/2020 

Toán dành cho kinh tế và 
quản trị 

3 2031MAT50800106 100 06B 2 5 12g45-17g05 B2-109 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B2-109 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-109 26/06/2020 - 10/07/2020 

Toán dành cho kinh tế và 
quản trị 

3 2031MAT50800107 100 07B 2 5 7g10-11g30 B2-211 22/06/2020 - 06/07/2020 
Bổ sung 4 5 7g10-11g30 B2-211 24/06/2020 - 08/07/2020 

6 5 7g10-11g30 B2-211 26/06/2020 - 10/07/2020 
Toán dành cho kinh tế và 
quản trị 

3 2031MAT50800108 100 08B 3 5 12g45-17g05 B2-211 23/06/2020 - 07/07/2020 
Bổ sung 5 5 12g45-17g05 B2-211 25/06/2020 - 09/07/2020 

7 5 12g45-17g05 B2-211 27/06/2020 - 11/07/2020 
Toán dành cho kinh tế và 
quản trị 

3 2031MAT50800109 100 09B 2 5 7g10-11g30 B2-212 22/06/2020 - 06/07/2020 
Bổ sung 4 5 7g10-11g30 B2-212 24/06/2020 - 08/07/2020 

6 5 7g10-11g30 B2-212 26/06/2020 - 10/07/2020 
Toán dành cho kinh tế và 
quản trị 

3 2031MAT50800110 100 10B 2 5 12g45-17g05 B2-212 22/06/2020 - 06/07/2020 
Bổ sung 4 5 12g45-17g05 B2-212 24/06/2020 - 08/07/2020 

6 5 12g45-17g05 B2-212 26/06/2020 - 10/07/2020 
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TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
Core Banking 2 2031BAN50606501 25 CB_1 2 5 7g10-11g30 B2-105 22/06/2020 - 29/06/2020 Bổ sung 

4 5 7g10-11g30 B2-105 24/06/2020 - 01/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-105 26/06/2020 - 03/07/2020 

Core Banking 2 2031BAN50606510 25 CB_10 3 4 17g45-21g10 B2-105 23/06/2020 - 07/07/2020 Bổ sung 
5 4 17g45-21g10 B2-105 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 4 17g45-21g10 B2-105 27/06/2020 - 04/07/2020 

Core Banking 2 2031BAN50606502 25 CB_2 2 5 7g10-11g30 B2-105 06/07/2020 - 13/07/2020 Bổ sung 
4 5 7g10-11g30 B2-105 08/07/2020 - 15/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-105 10/07/2020 - 17/07/2020 

Core Banking 2 2031BAN50606503 25 CB_3 3 5 7g10-11g30 B2-105 23/06/2020 - 30/06/2020 Bổ sung 
5 5 7g10-11g30 B2-105 25/06/2020 - 02/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-105 27/06/2020 - 04/07/2020 

Core Banking 2 2031BAN50606504 25 CB_4 3 5 7g10-11g30 B2-105 07/07/2020 - 14/07/2020 Bổ sung 
5 5 7g10-11g30 B2-105 09/07/2020 - 16/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-105 11/07/2020 - 18/07/2020 

Core Banking 2 2031BAN50606505 25 CB_5 2 5 12g45-17g05 B2-105 22/06/2020 - 29/06/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B2-105 24/06/2020 - 01/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-105 26/06/2020 - 03/07/2020 

Core Banking 2 2031BAN50606506 25 CB_6 2 5 12g45-17g05 B2-105 06/07/2020 - 13/07/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B2-105 08/07/2020 - 15/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-105 10/07/2020 - 17/07/2020 

Core Banking 2 2031BAN50606507 25 CB_7 3 5 12g45-17g05 B2-105 23/06/2020 - 30/06/2020 Bổ sung 
5 5 12g45-17g05 B2-105 25/06/2020 - 02/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B2-105 27/06/2020 - 04/07/2020 

Core Banking 2 2031BAN50606508 25 CB_8 3 5 12g45-17g05 B2-105 07/07/2020 - 14/07/2020 Bổ sung 
5 5 12g45-17g05 B2-105 09/07/2020 - 16/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B2-105 11/07/2020 - 18/07/2020 

Core Banking 2 2031BAN50606509 25 CB_9 2 4 17g45-21g10 B2-105 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 4 17g45-21g10 B2-105 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 4 17g45-21g10 B2-105 26/06/2020 - 03/07/2020 
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CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
Kinh tế vĩ mô II 3 2031ECO50100401 50 01B 2 5 7g10-11g30 B2-205 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 

4 5 7g10-11g30 B2-205 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-205 26/06/2020 - 10/07/2020 

 
 
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
ERP (HRM) 2 2031INF50906001 50 ERPHRM_01B 3 5 7g10-11g30 B2-507 23/06/2020 - 30/06/2020 Bổ sung 

5 5 7g10-11g30 B2-507 25/06/2020 - 02/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-507 27/06/2020 - 04/07/2020 

ERP (HRM) 2 2031INF50906002 50 ERPHRM_02B 3 5 12g45-17g05 B2-510 23/06/2020 - 30/06/2020 Hủy 
5 5 12g45-17g05 B2-510 25/06/2020 - 02/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B2-510 27/06/2020 - 04/07/2020 

Phân tích định lượng 
trong quản trị 

3 2031MAN50201201 50 01B 2 5 12g45-17g05 B2-205 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B2-205 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-205 26/06/2020 - 10/07/2020 

Thẩm định dự án 3 2031MAN50201001 50 01B 2 5 7g10-11g30 B2-206 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 5 7g10-11g30 B2-206 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-206 26/06/2020 - 10/07/2020 

 
 
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG  

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
ERP (SCM) 2 2031INF50906101 50 ERPSCM1_01B 2 5 7g10-11g30 B2-511 22/06/2020 - 29/06/2020 Bổ sung 

4 5 7g10-11g30 B2-511 24/06/2020 - 01/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B2-511 26/06/2020 - 03/07/2020 

 
 
NGÀNH MARKETING 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
ERP (SCM) 2 2031BUS50313101 50 ERPSCM2_01B 2 5 12g45-17g05 B2-508 22/06/2020 - 29/06/2020 Bổ sung 

4 5 12g45-17g05 B2-508 24/06/2020 - 01/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-508 26/06/2020 - 03/07/2020 

ERP (SCM) 2 2031BUS50313102 50 ERPSCM2_02B 3 5 7g10-11g30 B2-508 23/06/2020 - 30/06/2020 Bổ sung 
5 5 7g10-11g30 B2-508 25/06/2020 - 02/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-508 27/06/2020 - 04/07/2020 
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CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN CÔNG 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
Cơ chế tài chính - kế toán 
trong khu vực công 

3 2031ACC50703301 50 01B 2 5 12g45-17g05 B2-203 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B2-203 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B2-203 26/06/2020 - 10/07/2020 

 
 
CHUYÊN NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
Tối ưu hóa 3 2031MAT50800301 50 01B 3 5 7g10-11g30 B2-205 23/06/2020 - 07/07/2020 Bổ sung 

5 5 7g10-11g30 B2-205 25/06/2020 - 09/07/2020 
7 5 7g10-11g30 B2-205 27/06/2020 - 11/07/2020 
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THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐHCQ CLC (HỌC KỲ GIỮA) (CHÍNH THỨC) 
 

Học lý thuyết:                22/06/2020  -  19/07/2020  (04 tuần) 
Các LHP trong học kỳ giữa năm 2020 sẽ được bố trí thi KTHP vào các ngày chủ nhật từ tháng 08/2020 (lịch 

thi chi tiết sẽ được thông báo sau)   
 
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
Kế toán tài chính 3 2031ACC50700202 30 02B_CLC 2 5 7g10-11g30 B1-402 22/06/2020 - 06/07/2020  

4 5 7g10-11g30 B1-402 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B1-402 26/06/2020 - 10/07/2020 

Tiếng Anh P3 4 2031ENG51300302 30 02B_CLC 3 5 12g45-17g05 B1-402 23/06/2020 - 14/07/2020  
5 5 12g45-17g05 B1-402 25/06/2020 - 16/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B1-402 27/06/2020 - 18/07/2020 

Toán dành cho kinh tế và 
quản trị 

3 2031MAT50800102 30 02B_CLC 2 5 12g45-17g05 B1-402 22/06/2020 - 06/07/2020  
4 5 12g45-17g05 B1-402 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B1-402 26/06/2020 - 10/07/2020 

Toán dành cho kinh tế và 
quản trị 

3 2031MAT50800103 30 03B_CLC 3 5 7g10-11g30 B1-402 23/06/2020 - 14/07/2020 
 5 5 7g10-11g30 B1-402 25/06/2020 - 16/07/2020 

7 5 7g10-11g30 B1-402 27/06/2020 - 18/07/2020 
Tiếng Anh P3 4 2031ENG51300310 30 10B_CLC 3 5 12g45-17g05 B1-404 23/06/2020 - 14/07/2020 Bổ sung 

5 5 12g45-17g05 B1-404 25/06/2020 - 16/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B1-404 27/06/2020 - 18/07/2020 

Tiếng Anh P3 4 2031ENG51300311 30 11B_CLC 3 5 12g45-17g05 B1-405 23/06/2020 - 14/07/2020 Bổ sung 
5 5 12g45-17g05 B1-405 25/06/2020 - 16/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B1-405 27/06/2020 - 18/07/2020 
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CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ  
Kế toán tài chính 1 (EN) 3 2031ACC50708401 30 01B_CLC 2 5 12g45-17g05 B1-403 22/06/2020 - 06/07/2020  

4 5 12g45-17g05 B1-403 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B1-403 26/06/2020 - 10/07/2020 

Thống kê ứng dụng trong 
Ktế và KD 

3 2031STA50800502 30 02B_CLC 2 5 7g10-11g30 B1-403 22/06/2020 - 06/07/2020  
4 5 7g10-11g30 B1-403 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B1-403 26/06/2020 - 10/07/2020 

Thống kê ứng dụng trong 
Ktế và KD 

3 2031STA50800505 30 05B_CLC 2 5 7g10-11g30 B1-404 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 5 7g10-11g30 B1-404 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 7g10-11g30 B1-404 26/06/2020 - 10/07/2020 

Kế toán quốc tế I (EN) 3 2031ACC50705501 30 01B_CLC 3 5 7g10-11g30 B1-403 23/06/2020 - 14/07/2020 
 5 5 7g10-11g30 B1-403 25/06/2020 - 16/07/2020 

7 5 7g10-11g30 B1-403 27/06/2020 - 18/07/2020 
Kế toán quản trị I 4 2031ACC50700902 30 01B_CLC 3 5 12g45-17g05 B1-402 23/06/2020 - 14/07/2020 

 5 5 12g45-17g05 B1-402 25/06/2020 - 16/07/2020 
7 5 12g45-17g05 B1-402 27/06/2020 - 18/07/2020 

Quản trị học 3 2031MAN50200101 30 01B_CLC 2 5 12g45-17g05 B1-404 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B1-404 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B1-404 26/06/2020 - 10/07/2020 

Quản trị học 3 2031MAN50200102 30 02B_CLC 2 5 12g45-17g05 B1-405 22/06/2020 - 06/07/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B1-405 24/06/2020 - 08/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B1-405 26/06/2020 - 10/07/2020 

Kế toán tài chính 2 4 2031ACC50704701 30 01B_CLC 2 5 12g45-17g05 B1-502 22/06/2020 - 13/07/2020 Bổ sung 
4 5 12g45-17g05 B1-502 24/06/2020 - 15/07/2020 
6 5 12g45-17g05 B1-502 26/06/2020 - 17/07/2020 
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THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ GIỮA) (CHÍNH THỨC) 
(Các HP GDTC) 

 
Học lý thuyết + Thi:                08/06/2020  -  13/06/2020   

Địa điểm học: Trung tâm TDTT Q.8 – Số 144 Đường Phạm Đức Sơn(đường 44 cũ), P.16, Quận 8 
 

Khi đi học sinh viên nhớ mang theo Biên lai thu tiền (bảng photo), còn bản chính SV lưu lại 
 

TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN 
HỌC 

GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng bàn CB 1 2031PHY51400101 30 BBCB_01B 2 3 15g15-17g30  08/06/2020 Hủy 
3 3 15g15-17g30  09/06/2020 
4 3 15g15-17g30  10/06/2020 
5 3 15g15-17g30  11/06/2020 
6 3 15g15-17g30  12/06/2020 

GDTC1 - Bóng bàn CB 1 2031PHY51400102 30 BBCB_02B 2 3 15g15-17g30  08/06/2020 Hủy 
3 3 15g15-17g30  09/06/2020 
4 3 15g15-17g30  10/06/2020 
5 3 15g15-17g30  11/06/2020 
6 3 15g15-17g30  12/06/2020 

GDTC1 - Bóng bàn CB 1 2031PHY51400103 30 BBCB_03B 2 3 15g15-17g30  08/06/2020 Hủy 
3 3 15g15-17g30  09/06/2020 
4 3 15g15-17g30  10/06/2020 
5 3 15g15-17g30  11/06/2020 
6 3 15g15-17g30  12/06/2020 

GDTC1 - Bóng bàn CB 1 2031PHY51400104 30 BBCB_04B 2 3 15g15-17g30  08/06/2020 Hủy 
3 3 15g15-17g30  09/06/2020 
4 3 15g15-17g30  10/06/2020 
5 3 15g15-17g30  11/06/2020 
6 3 15g15-17g30  12/06/2020 
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TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN 
HỌC 

GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng chuyền 
CB 

1 2031PHY51400201 30 BCCB_01B 2 3 15g15-17g30  08/06/2020 Hủy 
3 3 15g15-17g30  09/06/2020 
4 3 15g15-17g30  10/06/2020 
5 3 15g15-17g30  11/06/2020 
6 3 15g15-17g30  12/06/2020 

GDTC1 - Bóng chuyền 
CB 

1 2031PHY51400202 30 BCCB_02B 2 3 15g15-17g30  08/06/2020 Hủy 
3 3 15g15-17g30  09/06/2020 
4 3 15g15-17g30  10/06/2020 
5 3 15g15-17g30  11/06/2020 
6 3 15g15-17g30  12/06/2020 

GDTC1 - Bóng chuyền 
CB 

1 2031PHY51400203 30 BCCB_03B 2 3 15g15-17g30  08/06/2020 Hủy 
3 3 15g15-17g30  09/06/2020 
4 3 15g15-17g30  10/06/2020 
5 3 15g15-17g30  11/06/2020 
6 3 15g15-17g30  12/06/2020 

GDTC1 - Cầu lông CB 1 2031PHY51400501 30 CLCB_01B 2 3 15g15-17g30  08/06/2020 Bổ sung 
3 3 15g15-17g30  09/06/2020 
4 3 15g15-17g30  10/06/2020 
5 3 15g15-17g30  11/06/2020 
6 3 15g15-17g30  12/06/2020 
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TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
GDTC2 - Bóng bàn NC 2 2031PHY51400701 30 BBNC_01B 2 5 7g00-10g45  08/06/2020 Bổ sung 

3 5 7g00-10g45  09/06/2020 
4 5 7g00-10g45  10/06/2020 
5 5 7g00-10g45  11/06/2020 
6 5 7g00-10g45  12/06/2020 
7 5 7g00-10g45  13/06/2020 

GDTC2 - Bóng bàn NC 2 2031PHY51400702 30 BBNC_02B 2 5 7g00-10g45  08/06/2020 Hủy 
3 5 7g00-10g45  09/06/2020 
4 5 7g00-10g45  10/06/2020 
5 5 7g00-10g45  11/06/2020 
6 5 7g00-10g45  12/06/2020 
7 5 7g00-10g45  13/06/2020 

GDTC2 - Bóng bàn NC 2 2031PHY51400703 30 BBNC_03B 2 5 7g00-10g45  08/06/2020 Bổ sung 
3 5 7g00-10g45  09/06/2020 
4 5 7g00-10g45  10/06/2020 
5 5 7g00-10g45  11/06/2020 
6 5 7g00-10g45  12/06/2020 
7 5 7g00-10g45  13/06/2020 

GDTC2 - Bóng bàn NC 2 2031PHY51400704 30 BBNC_04B 2 5 7g00-10g45  08/06/2020 Hủy 
3 5 7g00-10g45  09/06/2020 
4 5 7g00-10g45  10/06/2020 
5 5 7g00-10g45  11/06/2020 
6 5 7g00-10g45  12/06/2020 
7 5 7g00-10g45  13/06/2020 
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TÊN HỌC PHẦN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 
GDTC2 - Bóng chuyền 
NC 

2 2031PHY51400801 30 BCNC_01B 2 5 7g00-10g45  08/06/2020 Bổ sung 
3 5 7g00-10g45  09/06/2020 
4 5 7g00-10g45  10/06/2020 
5 5 7g00-10g45  11/06/2020 
6 5 7g00-10g45  12/06/2020 
7 5 7g00-10g45  13/06/2020 

GDTC2 - Bóng chuyền 
NC 

2 2031PHY51400802 30 BCNC_02B 2 5 7g00-10g45  08/06/2020 Hủy 
3 5 7g00-10g45  09/06/2020 
4 5 7g00-10g45  10/06/2020 
5 5 7g00-10g45  11/06/2020 
6 5 7g00-10g45  12/06/2020 
7 5 7g00-10g45  13/06/2020 

GDTC2 - Bóng chuyền 
NC 

2 2031PHY51400803 30 BCNC_03B 2 5 7g00-10g45  08/06/2020 Hủy 
3 5 7g00-10g45  09/06/2020 
4 5 7g00-10g45  10/06/2020 
5 5 7g00-10g45  11/06/2020 
6 5 7g00-10g45  12/06/2020 
7 5 7g00-10g45  13/06/2020 

GDTC2 - Cầu lông NC 2 2031PHY51401101 30 CLNC_01B 2 5 7g00-10g45  08/06/2020 Hủy 
3 5 7g00-10g45  09/06/2020 
4 5 7g00-10g45  10/06/2020 
5 5 7g00-10g45  11/06/2020 
6 5 7g00-10g45  12/06/2020 
7 5 7g00-10g45  13/06/2020 

 
 
 
 
 


